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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

  

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: TRẦN VĂN TRUNG 

2. Ngày sinh:   02/8/1964                                                                     

3. Nam/nữ: Nam 

4. Nơi đang công tác: 

Trường/viện: Đại học Kinh tế - Luật  

Phòng/ Khoa: Quản trị kinh doanh 

Bộ môn: Quản lý công 

Phòng thí nghiệm: 

Chức vụ: Giảng viên chính 

5. Học vị:    Tiến sĩ                  năm đạt: 2015 

6. Học hàm:                             năm phong: 

7. Liên lạc:  

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ 

669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường 

Linh Xuân, TP Thủ Đức, Tp Hồ Chí 

Minh 

Số: 44/12 đường 17, P.11, Gò Gấp, Tp HCM 

2 Điện thoại/ fax  0634556464 - 0834556363 

3 Email  tvtrung@uel.edu.vn 

8. Trình độ ngoại ngữ:  

TT Tên ngoại ngữ 
Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1 Tiếng Anh   X   X  X   X  

2              

9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

1989 - 1993 Huyện Đoàn Kim Môn, Hải Hưng Phó Bí Thư 

1993 -1996 Tình Đoàn Hải Hưng Phó ban Tổ chức 

1996 -1998 Sở Thương mại Hải Hừng Trưởng phòng kinh doanh 

1998 -2002 Tạp chí Thanh niên Trưởng phòng phóng viên 

4X6 



2002 - 2017 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Trưởng Khoa công tác thanh niên 

2017 -4/2021 Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP HCM 
Phó khoa phụ trách Khoa Quản lý 

Nhân lực và xã hội 

5/2021-12/2021 Đại học Thủ Dầu Một Giảng viên 

2022 - 2023 Khoa Chính trị Hành chính – ĐH Quóc gia TP HCM Giảng viên 

2024 - Nay Đại học Kinh tế Luật Giảng viên 

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp 

Đại học 1 1985-1989 Học viện TTN 
Cử nhân Thanh 

vận 

Nâng cao năng lực tổ chức của người Bí thư chi 

Đoàn nông thôn 

Đại học 2 1989-1993 ĐH Kinh tê QD 
Quản trị kinh 

doanh 

Đào tạo nguồn nhân lực cho Khu công nghiệp 

tỉnh Hải Hưng 

Đại học 3 2000 -2003 
Học viện BC và 

TT 

Cử nhân Quản 

lý kinh tế 
Thi Tốt nghiệp 

Đại học 4 2020 -2023 Ngôn ngữ Anh 
Đại học CN 

Việt Trì 
Thi tốt nghiệp 

Thạc sỹ 2000 - 2003 
Học viện HC 

Quốc gia 

Quản lý Hành 

chính công 

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ cán bộ Đoàn cấp huyện 

Tiến sỹ 2009 -2015 
Học viện Hành 

chính Quốc gia 

Quản lý HC 

công 

Chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ khu 

vực Tây Bắc Việt Nam 

 

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu  

11.1 Lĩnh vực chuyên môn: 

- Lĩnh vực: Quản trị công 

- Chuyên ngành: Quản lý hành chính công 

- Chuyên môn: Quản trị nguồn nhân lực 

11.2   Hướng nghiên cứu: 

1. Quản trị khu vực công 

2.  Chính sách quản trị nguồn nhân lực 

3. Chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1. Đề tài/dự án 

TT Tên đề tài/dự án 
Mã số &  

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

Chủ nhiệm 

/Tham gia 

Ngày 

nghiệm 

thu 

Kết 

quả 
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1 

Bồi dưỡng kỹ năng công tác thanh 

niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn, 

Hội, Đội 

Cấp bộ 01 60.triệu Chủ nhiệm 12/2010  

1 

Nhu cầu nguồn nhân lực ngành 

Quản lý Nhà nước trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

ĐTCT.2021.129 

Cấp Trường 
01 năm 30 Triệu Chủ nhiệm 10/2021 Khá 

2 

Đánh giá nhu cầu sử dụng nguồn 

nhân lực nhành quản lý Công trên 

địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

C2023.46.01 

ĐH Quốc gia 
02 năm 200 triệu Chủ nhiệm 2/2025  

 

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

TT Tên SV , HVCH, NCS  Tên luận án 
Năm tốt 

nghiệp 

Bậc đào 

tạo 

Sản phẩm của đề 

tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1 Nguyễn Đình Phi 

Nang cao chất lượng Đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trên 

địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Bình 

Thuận 

2021 Đại học Khóa luận 

2 Nguyễn Văn Dũng 

Nâng cao hiệu quả Quản lý Nhà nước 

về công tác Thanh niên trên địa bàn 

huyện Lâm Hà, Lâm Đồng 

2020 Thạc sỹ Luận văn 

3 Ngô Thị Kim Thủy 

Chính sách thu hút thu hút Bác sĩ về 

công tác tại các cơ sở y tế công lập ở 

tỉnh Đồng Nai 

2021 Thạc sĩ Luận văn 

4 Đỗ Văn Thắng 

Các yếu tố tác động đến nhu cầu sử 

dụng nguồn nhân lực lành nghề tại các 

khu công ngiệp: Trường hợp nghiên 

cứu tại TP Hồ Chí Minh 

2025 Tiến sỹ Luận án 

5 Lê Quang Đại 

Quản lý nhà nước về hoạt động  Đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại 

tỉnh Bến Tre 

2025 Đại học Khóa luận 

6 Đinh công Bách 

Quản lý hoạt động tuyển sinh Đại học 

của Phân hiệu Học viện hành chính và 

Quản lý công tại TP Hồ Chí Minh 

2025 Đại học Khóa luận 

7 Nguyễn Thị Thanh Lệ 
Quản lý Nhà nước về công tác văn thư 

lưu trữ tại sở Nội vụ Tỉnh Bến tre 
2025 Đại học Khóa luận 

8 Nguyễn Thị Lệ Tuyền 

Thực trạng chuyển đổi vị trí công tác 

đối với công chức, viên chức tại Tình 

Bến Tre 

2025 Đại học Khóa luận 

9 Trần Ngọc Tiến 

Mô hình “Thành phố thông minh” 

hướng tới xây dựng đô thị thông minh 

tại Thành phố Thủ Đức 

2025 Đại học Khóa luận 
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10 Nguyễn Bùi Trung Hậu 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI) ở tỉnh Bến Tre 
2025 Đại học Khóa luận 

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Sách  

1.1 Sách xuất bản Quốc tế 

TT Tên sách 
Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Nhà xuất bản 

Năm 
xuất 
bản 

Tác giả/  
đồng tác giả 

Bút 
danh 

1       

 
 
1.2. Sách xuất bản trong nước  

TT Tên sách 
Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Nhà xuất bản 

Năm 
xuất 
bản 

Tác giả/  
đồng tác 

giả 
Bút danh 

1.  Kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ 
Đoàn Thanh niên 

466-
207/CXB/11-
78/VHTT 

Văn hóa Thông tin 2007 Tác giả Trần Hoàng 
Trung 

2.  Những Quy phạm pháp luật liên quan đến 
quyền và nghĩa vụ của thanh niên 

ISBN978-604-
57-1441-8 

Chính trị Quốc gia 2008 Tác giả  

3.  Luật thanh niên của một số nước trên thế 
giới 

ISBN978-604-
57-3009-8 

Chính trị Quốc gia 2008 Tác giả  

4.  Rèn luyện kỹ năng nói, thuyết trình cho 
người cán bộ Đoàn thanh niên 

 Chính trị Quốc gia 2009 Tác giả  

5.  Cẩm nang về kỹ năng, nghiệp vụ hoạt 
động của Bí thư chi Đoàn 

4699-
QĐ/NXBCTQG 

Chính trị Quốc gia 2010 Tác giả  

6.  Cẩm nang hoạt động của Bí thư Đoàn cơ 
sở 

Số: 906-
QĐ/NXBCTQG 

Chính trị Quốc gia 2011 Tác giả  

7.  Kiểm soát thủ tục hành chính Nhà nước ISBN978-604-
73-8459-4 

ĐH QG Tp HCM  2021  Tác giả  

8.  Cơ sở khoa học về chính sách phát triển 
nguồn nhân lực trẻ 

ISBN978-604-
73-8460-0 

ĐH QG Tp HCM  2021  Chủ biên  

9.  Giáo trình: Lý luận chung về công tác 
Thanh niên 

ISBN978-604-
73-352-992-0 

ĐH QG Hà Nội  2022  Chủ biên  

10.  Giáo trình: Tổng quan về Quản lý công ISBN978-604-
73-384-053-7 

ĐH QG Hà Nội  2022  Chủ biên  

11.  Giáo trình:Kỹ năng tham mưu trong hoạt 
động văn phòng 

ISBN978-604-
73-9527-9 

ĐH QG Tp HCM  2023  Chủ biên  

12.  Giáo trình: Tổng quan quản trị văn phòng ISBN978-604-
497-355-9 

ĐH QG Tp HCM  2023  Thành viên  

13.  Giáo trình: Quan hệ công chúng ISBN978-604-
73-9527-9 

ĐH QG Tp HCM  2025  Chủ biên  

 

2. Các bài báo 

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  Sản phẩm của đề Số hiệu ISSN Điểm 
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trang đăng bài viết, năm xuất bản tài/ dự án 
(chỉ ghi mã số) 

(ghi rõ thuộc ISI 
hay không) 

IF 

1 

TRAN VAN TRUNG, “IMPACT OF POLICIES 

ON DEVELOPING YOUNG HUMAN 

RESOURCES ON SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT IN VIETNAM” 

- Tên tạp chí: Economic 

- Quốc gia: Nga  
- No 10 (89) - 2021 

No 10 (89) - 2021 Chỉ số KH: 

ISSN 2225-

1545. 

 

 1.0 

2 

Building A Policy System for Youth Human Resource 
Development in the Current Socio-Economic 
Development Strategy of Vietnam 
Tên tạp chí: Journal of Management World  

ISSN: 2994-3191 

- Quốc gia:  
- Vol.2024.No.4 ( 2024) 

 

Scopus 

Q4 

1.5 

3 

Preserving Religious Cultural Heritage in Vietnam’s 
Central Highlands: Current Practices and Future 
Directions 
Tên tạp chí: Journal of Posthumanism  

- Quốc gia:  Vol. 5 No. 3 (2025), pp. 1467–1475  
ISSN: 2634-3576 (Print) | ISSN 2634-3584 
(Online)  
posthumanism.co.uk  

 

Scopus 

Q1 

3.0 

4 

Policies on Ethnic Minorities in Socio-Economic 
Development in Vietnam 
Tên tạp chí: Journal of Lifestyle and SDGs Review e-

ISSN: 2965-730X: 

-Vol. 5 No. 2 (2025): (Continuous Publication) 

 

(Q4) ISI 

1.0 

5 

Development of a 

credit scoring model using machine learning for 
commercial banks in Vietnam 
Tên tạp chí: Advances and Applications in Statistics 

© 2025 Pushpa Publishing House, Prayagraj, India 

- Volume 92, Number 1, 2025, Pages 107-120                        
P-ISSN: 0972-3617 

 

ISI(ESCI) 

1.5 

6 

Contribution of Capital, Labor, and Total Factor 
Productivity to Economic Growth  
and Enterprise Value-Added: A Case Study of Ha 
Tinh Province, Vietnam" 
Tên tạp chí: International Journal of Innovative 

Research and Scientific Studies  

, ISSN: 2617-6548 

 Scopus 

Q2 

2.0 
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- Số: 5/2025 

 

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm 
của đề tài/ 

dự án 
(chỉ ghi mã 

số) 

Số hiệu ISSN Ghi chú 

1.  
Đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn trong cách 
mạng CN 4.0 

7/2018 ISSN-08866-8507  

2.  
Phương pháp giám sát và đánh giá (M&E) đối với hiệu 
quả về chinh sách thanh niên 

8/2020 ISSN- 2734-9039 
 

 

3.  
Tiếp cận mới của pháp luật về chính sách thanh niên 
từ góc độ Luật Thanh niên 2020 

3/2021 ISSN- 2734-9039  

4.  
Phương pháp tiếp cận và tổ chức thực hiện bộ tiêu chí 
thống kê về công tác thanh niên 

6//2020 ISSN- 2734-9039  

5.  
Giải pháp đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực ngành 
Quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

7/2021 ISSN- 2734-9039  

6.  
Phương thức và công cụ trong quản lý nhà nước về 
thanh niên 

04/2022 ISSN- 2734-9039  

7.  
Những cách tiếp cận chính sách phát triển nguồn nhân 
lực trẻ ở Việt Nam 

04/2022 ISSN: 1859 -1485  

8.  
Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển 
thanh niên trong chiến lược Chính phủ số 

07/2022 ISSN- 2734-9039  

9.  
Giải pháp nâng cao năng lực số cho Thanh niên trong 
chiến lược chuyển đổi số quốc gia 

5/2023 ISSN- 2734-9039  

10.  
Tiếp cận chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ của 
các nước trên thế giới 

8/2023 ISSN- 2734-9039  

11.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 5/2023 ISSN- 2815-5831  

12.  
Thực trạng công tác đánh giá cán bộ công chức, viên 
chức hiện nay 

10/2023 ISSN- 2815-5831  

13.  
Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 
quản lý công 

11/2023 ISSN- 2815-5831  

14.  
Một số biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh 
niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi 

11/2023 ISSN- 2734-9039  

15.  
Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ 
trong chiến lược phát triển kinh tế xã hôi 

12(01)/20
23 

ISSN- 2734-9039  

16 
Tiếp cận cơ sở lý luận của chính sách thanh niên 12.(02)/20

23 

ISSN- 2734-9039  

17 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ 
trong cách mạng 4.0 và chuyển đổi số 

01/2024 ISSN- 2734-9039  

18 Xây dựng đội ngũ tri thức trẻ trong phát triển kinh tế 02/2024 ISSN- 2734-9039  
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xã hội thời kỳ hội nhập quốc tế 

19 
Chính sách thu hút và sử dụng tri thức trẻ của một số 
nước nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam 

03/2024 ISSN- 2734-9039  

20 

Nhận diện nguy cơ và giải pháp cho kiểm soát quyền 
lực trong phòng, chống tham nhũng chính sách ở các 
đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay  

04/2024 ISSN-2815-5831 
 

 

21 
Quan điểm xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân 
lực trẻ của Đảng và Nhà nước ta 

04/2024 ISSN- 2734-9039  

22 

Quan điểm phát triền nguồn nhân lực trẻ các dân tộc 
thiểu số trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc 
tế 

05/2024 ISSN- 2734-9039  

23 
Giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách về lao động 
việc làm cho thanh niên 

07/2024 ISSN- 2734-9039  

24 
Nâng cao hiệu quả chính sách khởi nghiệp cho thanh 
niên trong giai đoạn hiện nay 

08/2024 ISSN- 2734-9039  

25 
Kinh nghiệp xây dựng chính sách phát triển nguồn 
nhân lực trẻ chất lượng cao ở các nước ASEAN 

08/2024 ISSN-2815-5831 
 

 

26 

Định hướng mới về xây dựng và tổ chức chương trình 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Thanh niên trong môi trường 
số 

09/2024 ISSN- 2734-9039  

27 
Chiến lược đào tạo và thu hút nhân tài cho ngành vi 
mạch bán dẫn ở Việt Nam 

11/2024 ISSN-2815-5831 
 

 

28 
 Tăng cường chính sách tạo việc làm cho thanh niên ở 
nước ta hiện nay 

12/2024 ISSN-2734-9039 
 

29 

Kinh nghiệm xây dựng chính sách hỗ trợ đối với ngành 
vi mạch bán dẫn một số quốc gia và gợi ý cho Việt 
Nam 

12/2024 ISSN: 2815-5831 

 

30 
Vận dụng quan điểm của Lênin về tự phê bình và phê 
bình trong xây dựng Đảng hiện nay 

03/2025 ISSN: 2815-5831 
 

31 
Tổ chức thực thi chính sách bảo vệ Tổ quốc đối với 
thanh niên Việt Nam trong tình hình mới 

01/2025 ISSN-2734-9039 
 

32 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh 
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  trong thanh 
niên 

CĐ 

01/2025 
ISSN-2734-9039 

 

33 
Tiêu chí đánh giá nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực 
ngành quản lý công 

03/2025 ISSN: 2815-5831 
 

34 
Giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách phát triển thể 
lực cho thanh niên Việt Nam hiện nay 

05/2025 ISSN-2734-9039 
 

     

 

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi Sản phẩm của đề Số hiệu Ghi chú 
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tố chức tài/ dự án 
(chỉ ghi mã số) 

 ISBN 

1 

TRAN VAN TRUNG, “CHANGING AWARENESS 

AND WORKING STYLE FOR CADRES, CIVIL 

SERVANTS AND PUBLIC EMPLOYEES IN DIGITAL 

ENVIRONMENT” 

  

Hội thảo Quản trị 
Quốc gia trong 

Chính phủ số 

ISBN: 978-
604-57-7650-

6 
 

 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 

tổ chức 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
 ISBN Ghi chú 

1 

  Trần Văn Trung, “Rào cản trong thực hiện trách 

nhiệm giải trình của đội ngũ cán bộ xã phường thị 

trấn”  

    Hội thảo: Trách nhiệm giải trình của các cơ quan 

hành chính ngành Nội vụ. 

    Đơn vị Tổ chức: Trường đại học Nội vụ Hà Nội, 
tháng 10/2022 

 ISBN:978-604-
73-8201-7 

 

2 

     Trần Văn Trung, “Tác động của dịch vụ công đối 
với quản trị văn phòng thời kỳ cách mạng công 
nghiệp 4.0”, Hội thảo “Quản trị Văn phòng trong bối 
cảnh Hội nhập và cách mạng 4.0”, Trường ĐH Khoa 
học XH & NV, Tp Hồ Chí Minh, năm 2019 

 ISBN:978-604-
73-8203-3 

 

3 

Trần Văn Trung, “Nâng cao Năng lực số cho cán bộ 

văn phòng trong chiến lược phát triển số Quốc gia”. 

Hội thảo: “Chuyển đổi số trong Quản trị văn phòng”, 

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, tháng 

6/2023 

 ISBN:978-604-
73-8203-8 

 

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG  

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp 
Năm 

cấp 

1     

 

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent) 

TT Tên bằng 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 
(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       
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3. Bằng giải pháp hữu ích 

TT Tên giải pháp 
Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Số hiệu 

Năm 
cấp 

Nơi cấp 
Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

 

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

TT 
Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích 

 đã chuyển giao 
Hình thức, quy mô, địa chỉ  

áp dụng 
Năm chuyển 

giao 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 
(chỉ ghi mã số) 

1     

 

V. THÔNG TIN KHÁC 

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước  

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

    

 

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN 

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh 

1 2017-2021 Nội san “Khoa học Nội vụ” Phó trưởng ban biên tập 

 

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

1 2019 - nay Trường Đại học KHXH&NV Thành phố Hồ Chí Minh Hội đồng KH Khoa Lưu trữ 

và Quản trị Văn phòng 

2 2021- nay Viện Nghiên cứu quản lý Hành chính Phó chủ tịch HĐKH 

3 2020 - nay Viện Khoa học hành chính và kinh tế Phó chủ tịch HĐKH 

 

 Ngày 15  tháng 5 năm 2025 
 Người khai 

(Họ tên và chữ ký) 
 

 
TS. Trần Văn Trung 
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